
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ Y TẾ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1227/TB-SYT  Bình Thuận, ngày 04 tháng  04  năm 2022  

 

THÔNG BÁO 

Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại một số cơ sở y tế  

trên địa bàn tỉnh.   
 

Ngày 14/3/2022, Sở Y tế có Thông báo số 892/TB-SYT vế việc Thông báo giá 

dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh (lần 3). Đến 

nay, có một số cơ sở y tế mới được cấp phép thực hiện xét nghiệm nhanh kháng 

nguyên vi rút SARS-CoV-2. Sở Y tế tiếp tục cập nhật, bổ sung thêm danh mục các 

cơ sở thực hiện và mức giá thu tiền SARS-CoV-2 để tạo điều kiện cho người dân 

tham khảo giá khi thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, chi tiết theo Phụ lục đính 

kèm. 

Trong quá trình thực hiện, nếu các cơ sở y tế có điều chỉnh, bổ sung, Sở Y tế 

sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo sau.  

Đề nghị các cơ sở y tế niêm yết công khai thông báo giá dịch vụ xét nghiệm 

này bằng nhiều hình thức để người dân biết, kiểm tra khi thực hiện dịch vụ xét 

nghiệm SARS-CoV-2. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 892/TB-SYT ngày 14/3/2022 của Sở Y 

tế. 

 Sở Y tế thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể; 

- Các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở y tế trực thuộc; 

- Trang thông tin điện tử Sở y tế; 

- Báo BT, Đài PTTH.BT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Quốc Việt 

 

  



PHỤ LỤC 

Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

(ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-SYT ngày    /4/2022 của Sở Y tế) 

 

A. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh: 

Stt Tên cơ sở y tế 

Mức thu 

(đồng/người/lần) Ghi 

chú 
Mẫu đơn 

Mẫu gộp 

2 

Mẫu gộp 

3 

Mẫu gộp 

5 

I. 
Ngoài công lập (cơ sở tư nhân, 

dịch vụ) 
    

 

1. 

Bệnh viện ĐK An Phước 

Địa chỉ: 235 Trần Phú, TP. Phan 

Thiết 

    

 

- Xét nghiệm ngoài cộng đồng 150.000     

- 
Xét nghiệm cho người đến KCB 

tại bệnh viện 
100.000    

 

2. 

Bệnh viện ĐK Tâm Phúc 

Địa chỉ: 82A Ngô Sĩ Liên, P. Đức 

Thắng, Phan Thiết 

    

 

- 

Xét nghiệm Covid-19 Ag test 

nhanh dành cho bệnh nhân đến 

khám chữa bệnh 

155.000 90.000 70.000  

 

- 
Xét nghiệm Covid-19 Ag test 

nhanh dịch vụ 
165.000 105.000   

 

3. 

Phòng khám đa khoa Tâm An 

Sài Gòn 

Địa chỉ: Số 290A Hải Thượng Lãn 

ông,  P.Phú Tài, Thành phố Phan 

Thiết 

160.000 100.000 90.000 80.000 

 

4. 

Phòng khám đa khoa Thuận 

Phước 

Địa chỉ: Số 36 Trần Hưng Đạo, 

Phú Trinh, Phan Thiết 

    

 

- Xét nghiệm ngoài cộng đồng 140.000 100.000 90.000   

- 
Xét nghiệm cho người đến KCB 

tại Phòng khám 
80.000    

 



5. 

Phòng xét nghiệm Y khoa Đăng 

Nguyên 

Địa chỉ: Số 231 Trần Quang 

Diệu, P. Xuân An, Phan Thiết 

150.000 100.000 80.000  

 

6. 
Phòng xét nghiệm Y khoa 54 

Địa chỉ: Số 54 Lê Lợi, TX La Gi 
120.000 65.000   

 

7. 

Phòng khám đa khoa Thiên Phú 

Địa chỉ: 65 Lê Lợi-phường Phước 

Hội-TX La Gi 

140.000 70.000   

 

8. 

Phòng khám đa khoa Thiên Ân 

Địa chỉ: 136 đường DT766, Thôn 

4, Đức Hạnh, Đức Linh 

90.000    

 

 Trường hợp ca nghi nhiễm test lại 60.000     

9. 

Phòng xét nghiệm Y khoa Đức 

Linh Lab 

Địa chỉ: 46 đường ĐT766, Đức 

Hạnh, Đức Linh 

135.000    

 

10. 

Bệnh xá BCH quân sự tỉnh 

Địa chỉ: KDC Bắc Xuân An, P. 

Xuân An, Phan Thiết 

150.000 100.000   

 

11. 

Phòng Xét nhiệm Y khoa 

Địa chỉ: 221B Trần Phú, TP. 

Phan Thiết 

150.000 90.000 80.000   

12. 

Phòng Xét nghiệm Văn Quân 

Địa chỉ: 24 Hải Thượng Lãn Ông, 

Phan Thiết 

120.000     

13. 

Phòng Xét nghiệm Y khoa 54 

Địa chỉ: Số 54 Lý Thường Kiệt, 

Thị trấn Liên Hương, Tuy Phong, 

BT 

100.000 60.000    

14. 

Phòng Xét nghiệm Y khoa 385-

TX La Gi 

Địa chỉ: Số 385 Thống Nhất, 

phường Tân Thiện, Thị Xã La Gi 

100.000 80.000 70.000   

II. 

Cơ sở y tế công lập (Thực hiện 

thực thanh thực chi theo hướng 

dẫn tại Công vắn sốCông văn số 

5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 

của Bộ Y tế ) 

     



1. 

Bệnh viện Phổi 

Địa chỉ: 03B Nguyễn Hội, P. Phú 

Trinh, Phan Thiết 

129.675    

 

2. 

Bệnh viện Da liễu 

Địa chỉ: số 133 Hải Thượng Lãn 

Ông, P. Phú Trinh, Tp Phan Thiết 

54.600    

 

3. 

TTYT huyện Hàm Thuận Nam 

Địa chỉ: Số 20 đường Trần Phú - 

Thị trấn Thuận Nam - HTN 

66.600 34.200 23.400  

 

4. 

TTYT huyện Tánh Linh 

Địa chỉ: Đường 25 tháng 12- Lạc 

Thuận- Lạc Tánh - Tánh Linh. 

74.200 39.725 28.233  

 

5. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh (CDC) 

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phan 

Thiết  

78.000    

 

6. 

TTYT huyện Tuy Phong 

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, 

Liên Hương, Tuy Phong, BT 

78.000     

 

B. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR: (Theo Thông tư số 02/2022/TT-

BYT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Stt Tên cơ sở y tế 
Mức thu 

(đồng/người/lần) 
Ghi chú 

1. 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) 

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phan Thiết 
 

- Trường hợp mẫu đơn 501.000  

- Trường hợp gộp 2 que 261.000 

Tại thực 

địa (nơi 

lấy 

mẫu) 

- Trường hợp gộp 3 que 205.000 

- Trường hợp gộp 4 que 177.000 

- Trường hợp gộp 5 que 160.000 

- Trường hợp gộp 6 que 131.000 

- Trường hợp gộp 7 que 123.000 

- Trường hợp gộp 8 que 117.000 

- Trường hợp gộp 9 que 113.000 

- Trường hợp gộp 10 que 109.000 
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